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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 57/KH- LĐC                                    Tp. Thủ Đức, ngày 10 tháng 6 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 

Năm học 2021- 2022 

   

Căn cứ kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp  năm 

học 2021- 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; 

 Căn cứ kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp  năm 

học 2021- 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức (ban hành kèm theo Quyết 

định số 2053/QĐ- UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Thủ Đức); 

Nay trường THCS Lương Định Của  xây dựng kế hoạch tuyển sinh 6 năm học 

2021- 2022 như sau: 

I. YÊU CẦU: 

− Thực hiện đúng Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 6 năm 

học 2021- 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Thủ Đức; công tác tuyển sinh được thực hiện công khai, nghiêm túc 

và công bằng. 

− Đảm bảo có đủ chỗ học cho con em nhân dân thành phố Thủ Đức, ưu tiên 

diện là con em gia đình chính sách, gia đình nghèo. Các trường hợp còn lại căn cứ 

vào khả năng tiếp nhận của trường. Ban chỉ đạo tuyển sinh thành phố Thủ Đức sẽ 

xem xét bố trí cho phù hợp . 

− Thực hiện đúng quy chế, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, công bằng, chính xác, 

đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy và học. 

− Hiệu trưởng nhà trường nghiêm cấm việc vận động, quyên góp và thu các 

khoản ngoài quy định khi tuyển sinh. 
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− Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình dạy học toán và khoa học bằng 

Tiếng Anh tích hợp, học sinh được tham gia học tập mô hình này trên tinh thần tự 

nguyện và tùy theo khả năng của học sinh. 

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: 

 Tuyển sinh lớp 6 theo phân tuyến quy định của Ban chỉ đạo  tuyển sinh các 

lớp đầu cấp năm học 2021 – 2022 theo 02 hình thức: 

− Tuyển sinh trực tiếp: Phụ huynh căn cứ theo danh sách phân tuyến của Ban 

chỉ đạo tuyển sinh thành phố (được niêm yết tại UBND phường hoặc trường Tiểu 

học) để đăng ký nhập học cho con em đúng quy định. (Tùy theo tình hình diễn biến 

dịch Covid -19 và thông báo của UBND thành phố Thủ Đức nhà trường sẽ ra thông 

báo sau). 

− Tuyển sinh trực tuyến: Hệ thống phần mềm tuyển sinh gửi tin nhắn đến điện 

thoại của Phụ huynh học sinh cung cấp mã hồ sơ và mã bảo mật. Phụ huynh truy cập 

vào trang web http://tuyensinhthuduc.vn để nhập mã hồ sơ và mã bảo mật đăng ký 

nhập học cho con em. 

       1/Độ tuổi, cư ngụ trên địa bàn : 

− Những học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu 

học vào lớp 6 theo phân tuyến do Ban chỉ đạo thành phố Thủ Đức quy định.  

− Hiệu trưởng có trách nhiệm duyệt điều kiện dự tuyển sinh vào lớp 6 của học 

sinh khi được phân tuyến về trường. 

2/Tuyển sinh lớp 6 theo phân tuyến: Theo phân tuyến trường THCS Lương 

Định Của nhận 331 học sinh học lớp 5 (Theo danh sách đính kèm) 

3/ Tuyển sinh lớp 6 tăng Cường Tiếng Anh :  

     Những học sinh theo phân tuyến  nêu trên  đã  hoàn thành chương trình tiểu 

học của lớp tăng Cường Tiếng Anh tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố 

Thủ Đức đạt yêu cầu của chương trình tiếng anh và có kết quả cuối năm của từng kỹ 

năng đạt từ 6.0 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ đạt trình độ A2 trở lên theo khung 

CEFR hoặc chứng chỉ Flyers đạt từ 10/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 

huy hiệu hoặc cấp độ Quickmarch của PTE Young Leaners đạt Pass từ 3/5 sao trở 

http://tuyensinhthuduc.vn/
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lên hoặc học sinh là học  học chương trình tích hợp cấp tiểu học có điểm trung bình 

môn tiếng Anh tích hợp lớp 5 từ 6.0 điểm trở lên. 

4 / Tuyển sinh lớp 6 Tiếng Anh tích hợp : 

− Trường triển khai thực hiện chương trình dạy học toán và khoa học bằng 

Tiếng Anh tích hợp chương trình giáo dục Vương Quốc Anh và Việt Nam  

− Học sinh được tham gia học tập mô hình này trên tinh thần tự nguyện, nếu 

học sinh theo phân tuyến về trường  có nhu cầu và  khả năng tham gia chương trình 

này sẽ đăng ký học lớp 6 Tiếng Anh tích hợp tại trường. 

− Đối tượng tuyển sinh:  

* Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học theo chường trình tiếng Anh tích 

hợp. 

* Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 

đủ năng lực tiếng Anh thỏa các điều kiện sau: 

+ Theo hệ thống Pearson English: Học sinh phải có chứng chỉ PTE cấp độ 

Qickmarch (Pass – số sao tối thiểu 3/5 sao) 

+ Theo hệ thống Cambridge English: Học sinh phải có chứng chỉ Flyers tối 

thiểu 10/15 khiên. 

+ Theo hệ thống ETS: Học sinh phải có chứng chỉ TOEFL Primary bậc 2 với 

số huy hiệu tối thiểu 3/4 huy hiệu (TOEFL Primary, Step 2, 3 badges) 

+ Học sinh phải được đánh giá đạt bài khảo sát năng lực Tiếng Anh đầu vào 

của chương trình (Placement test) 

     III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 

1. Giấy gọi nhập học; 

2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

3. Bản photo hộ khẩu không chứng thực (kèm bản chính để đối chiếu) hoặc 

photo hộ khẩu có công chứng; giấy xác nhận tạm trú của công an địa phương có ghi 

thời gian tạm trú (đối với trường hợp tạm trú); 

4. Đơn xin nhập học lớp 6. 

5. Học bạ tiểu học (do trường tiểu học chuyển theo phân tuyến) 
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6. Học bạ tăng cường tiếng Anh cấp tiểu học hoặc các chứng chỉ nêu trên (đối 

với học sinh học lớp tăng cường tiếng Anh) 

7. Đơn xin  học lớp 6 Tiếng Anh tích hợp (đối với học sinh học đăng ký lớp  

tiếng anh tích hợp) 

V. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

1. Ông Trần Văn Tình - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng; 

2. Bà Đặng Thị Kiều Lan - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3. Bà Vũ Thị Minh Hiếu - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

4. Bà Nguyễn Thị Đoan Trang - Thư ký; 

Các Ủy viên Hội đồng, gồm: 

5. Bà Tô Thị Xuân Hằng – Nhân viên học vụ; 

6. Bà Phạm Thị Tuyết Mai – nhân viên y tế; 

7. Bà Đặng Thị Minh Nhung – Nhân viên kế toán; 

8. Bà Bùi Thị Lê  – Tổng phụ trách Đội; 

9. Bà Nguyễn Thị Giang Hương – Nhân viên thiết bị; 

10. Ông Nguyễn Minh Hoàng – Nhân viên Văn Thư; 

11. Ông Hồ Quốc Việt – Giáo viên chuyên trách phường; 

VI. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN 

1. Nguyên tắc xét tuyển: Thực hiện theo phân tuyến của Hội đồng tuyển sinh 

thành phố Thủ Đức. 

− Số học sinh theo phân tuyến là: 331 học sinh (danh sách đính kèm) 

− Tổng số lớp 6 dự kiến 8 lớp trong đó: 

   + Số lớp cơ bản và lớp Tăng cường tiếng Anh là: 6 lớp  

   + Lớp tiếng Anh tích hợp: 2 lớp (Nếu đủ số lượng học sinh đăng ký) 

− Sĩ số học sinh/lớp không vượt quá 40 học sinh. 

2. Thời gian tuyển sinh 

− Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 và công bố kết quả 

đồng loạt vào ngày 15 tháng 7 năm 2021. 
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− Thực hiện tuyển sinh theo từng đợt: 

* Đợt 1 từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến 30 tháng 6 năm 2021: Tiếp nhận hồ 

sơ học sinh theo phân tuyến trong danh sách phân tuyến của Ban chỉ đạo tuyển sinh 

thành phố Thủ Đức. 

* Đợt 2 từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến 14 tháng 7 năm 2021: Tuyển sinh 

học sinh cư ngụ trên địa bàn thành phố Thủ Đức nhưng hoàn thành chương trình tiểu 

học ở các trường ngoài địa bàn thành phố Thủ Đức được ban Chỉ đạo tuyển sinh 

thành phố xét duyệt. 

− Lưu ý: Các trường hợp học sinh cư ngụ trên địa bàn thành phố Thủ Đức 

nhưng đã học lớp 5 ở ngoài thành phố Thủ Đức hoặc học sinh cư ngụ tại thành phố 

Thủ Đức nhưng chưa có giấy gọi nhập học, có nguyện vọng học lớp 6 tại trường, 

phụ huynh liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức (Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả). Tùy vào khả năng tiếp nhận của trường tại thời điểm dó, ban 

chỉ đạo thành phố sẽ có kế hoạch bố trí phù hợp nhất cho các học sinh thuộc diện 

này. 

  3. Báo cáo tuyển sinh 

− Trường thực hiện báo cáo kết quả tuyển sinh vào lớp 6 về Phòng giáo dục và 

đào tạo thành phố Thủ Đức theo từng đợt: 

Đợt 1: ngày 01 tháng 7 năm 2021 

Đợt 2: ngày 16 tháng 7 năm 2021 

− Ngày 06 tháng 8 năm 2021, trường nộp file báo cáo tổng kết tuyển sinh và 

danh sách học sinh lớp 6 về phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức. 

− Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021- 2022 của trường THCS 

Lương Định Của. Trong quá trình thực hiện các bộ phận có liên quan nếu có vướng 

mắc sẽ báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng để lãnh đạo nhà trường xin ý kiến của Ban 

Chỉ Đạo xét tốt nghiệp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học  2021 -2022./. 

Nơi nhận:                                HIỆU TRƯỞNG 

- BGH; 

- Ban TS; 
- Lưu: VT,H./. 

                                                                                            Trần  Văn Tình  
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC       

TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA        

          

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC PHÂN TUYẾN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA 

NĂM HỌC: 2021 - 2022 
          

STT Họ & lót Tên 
Ngày 

sinh 

Tháng 

sinh 

Năm 

sinh 
Nơi sinh 

Giới 

tính 
Từ Trường Ghi chú 

1 Trần Thị Hoài An 19 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

2 Trần Hoàng Minh An 17 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

3 Nguyễn Huỳnh Thái An 18 7 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

4 Đặng Khánh An 7 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

5 Phan Hà An 29 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Bình   

6 Huỳnh Gia An 21 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Nguyễn Văn Trỗi   

7 Trang Thanh An 26 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

8 Nguyễn Khánh An 14 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

9 Đỗ Hoàng Hiếu An 25 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Huỳnh Văn Ngỡi   

10 Nguyễn Ngọc Thảo An 10 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Thạnh Mỹ lợi   

11 Hồ Xuân An 20 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   

12 Hồ Minh An 16 5 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

13 Ngô Tường An 21 4 2010 Thái Bình Nữ TH An Khánh   
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14 Hồ Hiểu Tâm An 4 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

15 Lê Trúc An 20 10 2010 Cà Mau Nữ TH An Khánh   

16 Tất An 13 10 2010 Cần Thơ Nam TH An Khánh   

17 Nguyễn Quang Anh 3 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

18 Bùi Ngọc Trâm Anh 1 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

19 Võ Minh Anh 31 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

20 Trần Lê Anh 6 5 2009 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

21 Bùi Nhật Mai Anh 4 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

22 Ngô Minh Anh 22 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

23 Ngô Kỳ Anh 22 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

24 Phạm Hồ Đức Anh 17 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Lương Thế Vinh   

25 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 9 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Lương Thế Vinh   

26 Nguyễn Lê Mai Anh 14 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Bình   

27 Nguyễn Thái Trâm Anh 1 7 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

28 Lê Đức Nhật Anh 19 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Nguyễn Văn Trỗi   

29 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 16 11 2010 Bình Định Nữ TH Nguyễn Hiền   

30 Phạm Hồ Chiêu Anh 28 2 2010 Ninh Thuận Nữ TH Nguyễn Hiền   

31 Nguyễn Cao Bảo Anh 10 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

32 Triệu Thục Anh 28 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   
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33 Phạm Quỳnh Anh 25 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

34 Nguyễn Thoại Anh 22 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Nguyễn Hiền   

35 Lê Quỳnh Anh 17 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Nguyễn Văn Trỗi   

36 Phạm Trần Lan Anh 20 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Thạnh Mỹ lợi   

37 Nguyễn Thanh Trâm Anh 19 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Thạnh Mỹ lợi   

38 Phạm Hà Anh 10 4 2010 Hà Nội Nữ TH An Khánh   

39 Ngô Hoàng Bảo Anh 28 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

40 Nguyễn Trần Trâm Anh 9 7 2010 Cần Thơ Nữ TH An Khánh   

41 Hoàng Tuấn Anh 6 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

42 Huỳnh Nguyễn Ngọc Anh 10 5 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

43 Phạm Hoàng Bảo Anh 5 2 2010 Quảng Ninh Nữ TH An Khánh   

44 Nguyễn Minh Ngọc Ánh 23 7 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

45 Nguyễn Thiên Ân 21 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

46 Lê Hồng Ân 7 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

47 Nguyễn Đặng Bình Ân 30 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

48 Phan Uy Bách 3 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

49 Ôn Gia Bảo 25 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

50 Phạm Quốc Bảo 9 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

51 Đặng Gia Bảo 26 12 2010 Lâm Đồng Nam TH An Khánh   
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52 Huỳnh Gia Bảo 9 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

53 Đinh Thiên Bảo 15 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

54 Nguyễn Đinh Quốc Bảo 6 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

55 Nguyễn Đình Gia Bảo 25 10 2010 Hàn Quốc Nam TH An Khánh   

56 Chung Thanh Gia Bảo 28 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

57 Trịnh Công Bình 16 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

58 Dương Nguyễn Minh Cát 15 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

59 Nguyễn Cao Minh Cường 14 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

60 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 24 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

61 Nguyễn Thùy Ngọc Châu 9 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

62 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 25 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Thạnh Mỹ lợi   

63 Huỳnh Ngọc Khánh Chi 12 5 2010 Bình Thuận Nữ TH An Khánh   

64 Hoàng Khánh Phương Chi 30 1 2010 Đồng Nai Nữ TH An Khánh   

65 Huỳnh Tấn Dũng 25 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

66 Trần Tuấn Dũng 14 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

67 Nguyễn Minh Duy 6 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Thạnh Mỹ lợi   

68 Trần Cao Duy 21 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Bình Trưng Đông   

69 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

70 Phạm Thái Dương 10 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   
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71 Nguyễn Thùy Dương 26 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

72 Trần Thuỳ Dương 23 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

73 Nguyễn Lâm Đạt 22 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

74 Võ Tấn Đạt 28 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

75 Hồ Hải Đăng 29 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   

76 Phan Đăng 2 8 2010 Tây Ninh Nam TH An Khánh   

77 Phạm Quang Đông 30 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   

78 Nguyễn Minh Đức 31 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

79 Nguyễn Minh Đức 22 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

80 Tưởng Minh Đức 25 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

81 Võ Văn Đức 12 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Lương Thế Vinh   

82 Bế Đào Minh Đức 12 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

83 Nguyễn Thái Lam Giang 26 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

84 Nguyễn Ngân Giang 27 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

85 Phạm Ngọc Thu Giang 5 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

86 Hoàng Khánh Hà 6 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

87 Nguyễn Sơn Hà 24 7 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Lương Thế Vinh   

88 Đinh Thái Thanh Hà 30 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

89 Nguyễn Thị Minh Hà 4 7 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   



 11 

90 Hoàng Chung Hải 13 7 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

91 Lê Minh Hằng 18 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Lương Thế Vinh   

92 Bùi Ngọc Cẩm Hằng 2 6 2010 Quảng Ngãi Nữ TH An Khánh   

93 Phạm Hà Ngọc Hân 15 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

94 Đinh Ngọc Hân 11 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

95 Trần Ngọc Bảo Hân 26 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Lương Thế Vinh   

96 Phan Trần Bảo Hân 31 12 2010 Hải Phòng Nữ TH Nguyễn Hiền   

97 Nguyễn Hoàng Phúc Hậu 19 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

98 Phạm Chí Hiếu 6 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

99 Nguyễn Lâm Khải Hoàn 8 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

100 Trịnh Khánh Hoàng 2 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Nguyễn Văn Trỗi   

101 Trần Nguyễn Lâm Hùng 2 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

102 Nguy Hùng 9 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

103 Đào Gia Huy 21 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

104 Đỗ Gia Huy 31 1 2010 Thái Nguyên Nam TH Nguyễn Hiền   

105 Đinh Trường Huy 13 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Nguyễn Hiền   

106 Lữ Gia Huy 17 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Nguyễn Hiền   

107 Phan Bảo Huy 24 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Nguyễn Hiền   

108 Hồ Gia Huy 11 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   



 12 

109 Hoàng Trịnh Gia Huy 22 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   

110 Hồ Nhật Huy 18 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Thạnh Mỹ lợi   

111 Nguyễn Đức Huy 7 11 2009 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam TH An Khánh   

112 Nguyễn Thanh Hưng 29 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Thạnh Mỹ lợi   

113 Trần Duy Hưng 17 12 2010 Nghệ An Nam TH An Khánh   

114 Vũ Hoàng Liên Hương 27 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

115 Chu Quỳnh Hương 12 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Nguyễn Hiền   

116 Phan Quỳnh Hương 29 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

117 Phạm Nguyễn Johnny 13 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

118 Trần Trung Kiên 29 9 2009 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   

119 Võ Minh Kiệt 10 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

120 Lê Tuấn Kiệt 2 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

121 Nguyễn Tấn Kiệt 13 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Lương Thế Vinh   

122 Lê Nhã Kỳ 28 7 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

123 Trương Tấn Khải 22 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

124 Đặng Thế Khang 1 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

125 Lê Vĩnh Khang 24 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

126 Lê Hoàng Khang 23 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

127 Hoàng Gia Khang 8 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   
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128 Thạch Ngọc Gia Khang 8 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   

129 Nguyễn Vũ Phúc Khang 13 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

130 Nguyễn Vĩnh Khang 5 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

131 Nguyễn Thụy Bảo Khanh 31 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Nguyễn Văn Trỗi   

132 Biện Nguyễn Vân Khánh 11 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

133 Nguyễn Vĩnh An Khánh 24 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

134 Nguyễn Hoàng Quốc Khánh 2 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

135 Ngô Thanh Khoa 29 12 2010   Nam TH Phú Hữu   

136 Đặng Nguyễn Anh Khoa 20 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Lương Thế Vinh   

137 Trần Huỳnh Anh Khoa 5 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

138 Nguyễn Huỳnh Bảo Khoa 24 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   

139 Lê Thành Khôi 7 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

140 Từ Minh Khôi 5 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Lương Thế Vinh   

141 Nguyễn Minh Khôi 30 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

142 Nguyễn Hiển Khôi 6 3 2010 Hà Nội Nam TH An Khánh   

143 Lê Khôi 31 7 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

144 Nguyễn Minh Khuê 22 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

145 Nguyễn Ngọc Phương Lam 3 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Lương Thế Vinh   

146 Dương Quỳnh Lam 10 5 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   
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147 Đinh Tùng Lâm 16 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

148 Ngô Thị Thùy Lâm 30 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Lương Thế Vinh   

149 Dương Trí Lâm 14 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   

150 Trần Ngọc Tuệ Lâm 24 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

151 Phạm Xuân Lâm 14 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Thạnh Mỹ lợi   

152 Thái Quang Lâm 22 5 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

153 Nguyễn Hữu Lễ 26 5 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

154 Phạm Thùy Linh 3 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

155 Ngô Gia Linh 21 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

156 Huỳnh Thị Mỹ Linh 28 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

157 Cao Lê Ngọc Linh 13 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Huỳnh Văn Ngỡi   

158 Phan Khánh Linh 12 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

159 Trần Bảo Linh 14 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

160 Trần Ngọc Mai Linh 8 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

161 Vũ Thị Thùy Linh 1 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

162 Lê Uy Long 3 8 2009 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Thạnh Mỹ lợi   

163 Lương Tam Long 20 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Nguyễn Hiền   

164 Lê Đình Bảo Long 25 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

165 Huỳnh Văn Lộc 26 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   
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166 Nguyễn Tuấn Lộc 25 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

167 Tạ Phúc Lợi 14 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Thạnh Mỹ lợi   

168 Đồng Tấn Lượng 23 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

169 Bùi Đức Minh 1 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

170 Vũ Tiến Minh 16 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

171 Trần Nhật Minh 19 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

172 Lê Minh 31 10 2009 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Lương Thế Vinh   

173 Lê Bảo Minh 19 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Bình   

174 Thái Bình Minh 10 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   

175 Trịnh Kỳ Chiêu Minh 6 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

176 Nguyễn Á Minh 17 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   

177 Đỗ Quang Minh 6 7 2010 Nam Định Nam TH Nguyễn Hiền   

178 Nguyễn Duy Minh 27 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

179 Nguyễn Phước Minh 14 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

180 Trần Đức Minh 2 12 2010 Nghệ An Nam TH An Khánh   

181 Lê Nhật Minh 21 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

182 Võ Trương Hà My 7 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Lương Thế Vinh   

183 Lê Ngọc Hoàng Mỹ 13 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

184 Phạm Trần Tiến Nam 6 9 2010 Bình Định Nam TH An Khánh   
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185 Nguyễn Nam 4 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

186 Trần Bảo Nam 1 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Thạnh Mỹ lợi   

187 Nguyễn Đăng Nam 3 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

188 Trần Thu Nga 13 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

189 Phan Thúy Nga 20 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

190 Ritmak Lê Anh Nga 24 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

191 Ritmak Lê Linh Nga 24 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

192 Võ Nguyễn Phương Nga 30 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

193 Nguyễn Ngọc Ngà 11 11 2010 Hà Nội Nữ TH Nguyễn Hiền   

194 Võ Hoàng Kim Ngân 31 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

195 Phạm Thiên Ngân 16 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Lương Thế Vinh   

196 Nguyễn Thị Kim Ngân 11 5 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

197 Đặng Khánh Ngân 17 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

198 Lê Nguyễn Phương Ngân 8 1 2010 Nha Trang Nữ TH An Khánh   

199 Lý Thục Nghi 26 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

200 Trương Bảo Ngọc 23 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

201 Lê Hồng Ngọc 31 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

202 Lê Hồng Ngọc 5 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

203 Đào Minh Ngọc 3 5 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   



 17 

204 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 23 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

205 Nguyễn Vũ Thảo Nguyên 24 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

206 Nguyễn Phước Nguyên 17 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

207 Nguyễn Thảo Nguyên 9 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Lương Thế Vinh   

208 Phan Nguyễn Phúc Nguyên 24 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Bình   

209 Chu Gia Nguyên 5 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Nguyễn Hiền   

210 Lê Hoàng Khôi Nguyên 16 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Nguyễn Hiền   

211 Mai Chí Nguyên 27 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   

212 Huỳnh Nguyên 16 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Huỳnh Văn Ngỡi   

213 Nguyễn Thảo Nguyên 8 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Thạnh Mỹ lợi   

214 Trần Thị Thảo Nguyên 2 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Thạnh Mỹ lợi   

215 Trần Thị Mỹ Nguyên 26 11 2010 Bình Định Nữ TH An Khánh   

216 Tô Minh Nhã 30 11 2010 Hậu Giang Nam TH An Khánh   

217 Nguyễn Nhật 31 5 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Bình   

218 Hoàng Bảo Nhi 30 4 2010 Vũng Tàu Nữ TH Lương Thế Vinh   

219 Hoàng Nguyễn Yến Nhi 7 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Lương Thế Vinh   

220 Lê Nguyễn Yến Nhi 12 5 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Lương Thế Vinh   

221 Đỗ Đoàn Phương Nhi 12 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Thạnh Mỹ lợi   

222 Lê Thị Hồng Nhung 6 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   
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223 Lê Ngọc Quỳnh Như 4 5 2010   Nữ TH Phú Hữu   

224 Nguyễn Ngọc Trúc Như 7 1 2010   Nữ TH Phú Hữu   

225 Huỳnh Như 19 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

226 Nguyễn Bảo Như 1 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

227 Trần Ý Như 22 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

228 Nguyễn Trần Quỳnh Như 23 7 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Lương Thế Vinh   

229 Phạm Nguyễn Phương Oanh 5 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

230 Vũ Hoàng Phát 21 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   

231 Nguyễn Hoàng Phi 10 7 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

232 Phạm Hoàng Phi 24 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Lương Thế Vinh   

233 Nguyễn Ngọc Phong 11 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Nguyễn Hiền   

234 Trần Huy Phong 6 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

235 Nguyễn Trần Phú 22 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Thạnh Mỹ lợi   

236 Lê Minh Phúc 3 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

237 Nguyễn Trọng Phúc 26 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

238 Vương Hoàng Thiên Phúc 28 5 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

239 Phạm Trần Trọng Phúc 15 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Thạnh Mỹ lợi   

240 Nguyễn Ngọc Thiên Phúc 23 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   

241 Trần Long Phúc 25 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   
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242 Nguyễn Trọng Phúc 24 7 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

243 Nguyễn Minh Phương 23 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

244 Ngô Thị Thanh Phương 16 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

245 Nguyễn Ngọc Trúc Phương 19 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Lương Thế Vinh   

246 Phan Thị Mỹ Phương 31 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Bình   

247 Phạm Mai Phương 18 5 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Thạnh Mỹ lợi   

248 Bùi Minh Phương 19 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

249 Nguyễn Mạnh Quân 3 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Mỹ Thủy   

250 Bùi Hoàng Quân 21 8 2010 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam TH An Khánh   

251 Nguyễn Minh Quân 28 12 2009 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

252 Nguyễn Hoàng Quân 13 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Bình Trưng Đông   

253 Võ Huỳnh Kim Quyên 25 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Lương Thế Vinh   

254 Đỗ Nguyễn Bảo Quyên 31 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

255 Phạm Ngọc Như Quỳnh 5 5 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Lương Thế Vinh   

256 Võ Đan Quỳnh 12 7 2010 Quảng Ngãi Nữ TH An Khánh   

257 Lê Phạm Thái Sơn 19 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Nguyễn Hiền   

258 Trần Xuân Bảo Sơn 25 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

259 Nguyễn Đức Tâm 22 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

260 Phan Hà Thúy Tâm 30 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Bình   
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261 Trần Vân Tâm 20 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

262 Trần Ngọc Thanh Tâm 27 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Thạnh Mỹ lợi   

263 Đỗ Tất Thanh Tâm 23 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

264 Nguyễn Thanh Tấn 23 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

265 Nguyễn Trần Cẩm Tiên 30 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

266 Trần Ngọc Tiên 8 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

267 Đinh Ngọc Mỹ Tiên 11 4 2010 An Giang Nữ TH Nguyễn Hiền   

268 Lê Huỳnh Như Tiên 10 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Thạnh Mỹ lợi   

269 Huỳnh An Tiến 18 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

270 Đặng Trần Bảo Tiến 2 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   

271 Lê Văn Toàn 26 9 2009 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

272 Nguyễn Trần Thanh Tú 1 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

273 Nguyễn Thanh Tú 18 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

274 Nguyễn Thanh Tú 7 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Bình   

275 Đào Tuấn Tú 14 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Thạnh Mỹ lợi   

276 Lê Minh Tuấn 19 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

277 Đỗ Minh Tuấn 10 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

278 Nguyễn Huỳnh Gia Tuệ 9 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

279 Đinh Sơn Tùng 9 4 2010 Quảng Bình Nam TH An Khánh   
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280 Tô Cát Tường 4 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

281 Phạm Lý Cát Tường 2 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Thạnh Mỹ lợi   

282 Phan Quang Thái 2 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

283 Trần Ngọc Lan Thanh 15 5 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

284 Ngô Văn Thành 20 7 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

285 Đinh Ngọc Sáng Thành 8 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Bình   

286 Hoàng Trung Thành 16 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Bình   

287 Huỳnh Trí Thành 8 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

288 Nguyễn Lê Minh Thành 22 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   

289 Phạm Ngọc Thành 25 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Giồng Ông Tố   

290 Nguyễn Sinh Thành 10 8 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH Huỳnh Văn Ngỡi   

291 Phạm Vũ Tiến Thành 1 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Khánh   

292 Lê Ngọc Thanh Thảo 2 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

293 Đổng Ngọc Phương Thảo 2 7 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Thạnh Mỹ lợi   

294 Dương Ngọc Thảo 4 5 2010 Cà Mau Nữ TH An Khánh   

295 Đinh Cường Thịnh 13 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

296 Nguyễn Duy Thịnh 28 6 2010 Quãng Ngãi Nam TH Lương Thế Vinh   

297 Hồ Hoàng Anh Thuận 1 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

298 Lê Phương Thùy 9 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   
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299 Lê Ngọc Như Thủy 2 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

300 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

301 Nguyễn Phạm Anh Thư 26 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Lương Thế Vinh   

302 Nguyễn Anh Thư 30 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

303 Vũ Hoài Thương 18 5 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

304 Lê Phạm Hoàng Thy 15 7 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

305 Phạm Lê Anh Thy 29 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

306 Nguyễn Mai Thy 19 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

307 Nguyễn Quỳnh Thy 23 3 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

308 Nguyễn Lê Bảo Thy 18 10 2009 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Thạnh Mỹ lợi   

309 Nguyễn Lê Trúc Thy 7 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

310 Trần Thị Thùy Trang 9 7 2010 Nam Định Nữ TH Lương Thế Vinh   

311 Nguyễn Hoàng Minh Trang 17 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Nguyễn Hiền   

312 Trần Thái Bảo Trâm 1 7 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

313 Đinh Lữ Thanh Trúc 5 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

314 Nguyễn Ngô Thanh Trúc 26 6 2010 Hà Nội Nữ TH An Khánh   

315 Trần Thị Phương Uyên 4 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Thạnh Mỹ lợi   

316 Nguyễn Ngọc Thu Vân 11 5 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

317 Lê Trần Thảo Vân 5 5 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   
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318 Nguyễn Dương Quỳnh Vy 17 6 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

319 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 17 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

320 Trần Nguyễn Phương Vy 20 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

321 Trần Ngọc Phương Vy 23 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

322 Huỳnh Dương Tường Vy 9 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

323 Trần Phương Vy 7 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

324 Khổng Thanh Yến Vy 23 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Giồng Ông Tố   

325 Nguyễn Thị Bích Vy 19 2 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Khánh   

326 Lâm Sơn Vỹ 8 4 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam TH An Phú   

327 Trần Ngọc Như Ý 29 1 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

328 Đặng Nguyễn Như Ý 27 7 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Lương Thế Vinh   

329 Lê Hoàng Ngọc Như Ý 10 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Bình   

330 Lê Huỳnh Như Ý 10 9 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH Thạnh Mỹ lợi   

331 Lê Hồng Yến 12 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ TH An Phú   

 


